
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. STEVE

CLASS: UPPER STARTING DATE: 9/1/2017

# Stu. ID

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Classwork Participation Absent Late

1 1659005 PHẠM CÔNG DANH 14 16 83 17 21 8 79.5 92.9 100 0 0

2 1659004 MAI THANH BÌNH 12 12 70 16 23 5 69.0 86.82 100 2 0

3 1659008 NGUYỄN ANH ĐỨC 13 11 73 12 16 5 65.0 24.6 40 6 2

4 1658003 NGUYỄN QUỐC DŨNG 14 12 78 15 23 4 73.0 82.33 100 2 1

5 1659016 LÂM THÁI GIA HUY 15 13 78 14 23 5 74.0 69.7 90 4 1

6 1658011 TRẦN LÂM THÙY LINH 14 17 83 17 25 6 81.0 92.58 100 4 2

7 1658015 VÕ NGỌC MỸ NGÂN 7 13 65 13 18 4 60.0 87.8 100 1 2

8 1659027 PHẠM XUÂN SƠN 13 13 60 17 19 4 63.0 77.7 100 1 1

9 1658018 NGUYỄN THÁI SƠN 11 17 76 15 23 4 73.0 86.5 100 1 2

10 1659010 LÊ TRUNG HẢI 13 16 70 14 20 7 70.0 55.6 50 7 3

11 1659014 NGUYỄN HƯNG 9 14 78 15 19 3 69.0 61.3 80 4 2

12 1659024 NGUYỄN HOÀNG NAM 10 14 60 15 13 6 59.0 83.9 100 0 0

13 1558037 TRƯƠNG TRẦN TÍN 14 15 78 16 20 5 74.0 68.6 90 7 3

14 1659030 TRẦN ĐỨC TOÀN 11 13 73 12 19 1 64.5 43.2 40 8 3

15 1259002 NGUYỄN TRUYỆN TRƯỜNG AN 7 11 65 17 14 2 58.0 53.5 60 3 0

16 1458009 HOÀNG THẾ DUY 7 10 78 12 11 2 60.0 72.9 50 6 0
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